KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT LỚP 4 TUỔI B1 Thời gian: 2/3/2026 - 28/3/2026
	NỘI DUNG
	Bé yêu động vật nuôi trong nhà
2/3-7/3/2026
	Thế giới đại dương
9/3-14/3/2026
	Dự án “Khu bảo tồn động vật”
16/3 - 28/3/2026

	Giáo viên dạy
	Lê Thị Ngát
	Dương Cẩm Vân
	Lê Thị Ngát
	Dương Cẩm Vân

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ 

	LVPT: PTTM
Hát: Tôm cua cá đua tài
	LVPT: PTTM
Vận động minh họa: Đố bạn
	LVPT: PTTC
Xâu buộc dây

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Khám phá con mèo
	LVPT: PTNT
Khám phá con cua
	LVPT: PTNT 
Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật
	LVPT: PTNT
Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNN
Thơ: Đàn gà con
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Thanh âm dầm lầy
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng hai tay
	LVPT: PTTC - KNXH 
Bé đảm bảo an toàn khi đi vườn thú 


	
	Thứ
5
	LVPT: PTTM
Vỗ tay theo TTPH: Gà trống mèo con và cún con
	LVPT: PTTM
Vẽ bóng con vật sống dưới nước
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái e, ê 

	LVPT: PTNN
Kể chuyện sáng tạo

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTC-KNXH
Bé chăm sóc mèo con
	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 1)

	LVPT: PTTM
Nặn con thỏ 

	LVPT: PTTM
Làm khu bảo tồn động vật

	
	Thứ
7
	LVPT: PTTC
Ôn luyện: Đập và bắt bóng tại chỗ
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 5 (tiết 1)
	LVPT: PTTC
Ôn: Làm quen chữ cái e, ê
	LVPT: PTNT
Ôn: Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: con gà
- TCVĐ: đi trên cầu khỉ 
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình các con vật trong gia đình,
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích

	- Quan sát: Quan sát bể cá cảnh nhà bạn Nam
- TCVĐ: Ếch dưới ao
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình, vẽ các con vật  dưới nước
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Nghe tiếng chim hót
- TCVĐ: Bắt bướm
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích

	- Quan sát: Sưu tầm cành cây, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
- TCVĐ: “Giải cứu động vật rừng”
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích

	
	Thứ
6
	- Quan sát: Quan sát con mèo
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Thực hành tổ chức chăm sóc con vật khu nuôi con vật trong trường.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: Con cua đồng
- TCVĐ: thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do: đi theo hiệu lệnh; nghe tinh thực hiện khéo
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích

	- Quan sát: Vẽ bóng con vật trên sân.
- TCVĐ: Chim bay
- Chơi tự do: Sử dụng phần mềm đo trên điện thoại đo chiều cao của con hươu
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật (E4)
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích


	HĐC
	Thứ
2
	- Trò chuyện tìm hiểu về đặc điểm, ích lợi của các con vật sống trong gia đình
- Xem video, trò chuyện về tập tính của loài mèo
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, thảo luận, xem video về mối liên hệ giữa môi trường sống và sự chăm sóc của con người đối với các con vật sống dưới nước: Giữ gìn nguồn nước sạch, không xả rác xuống ao, hồ, sông, biển; chăm sóc và vệ sinh bể nuôi cá, thay nước sạch để các con vật sống dưới nước phát triển khỏe mạnh.
- Chơi tự do theo ý thích
	Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
- Trò chuyện, xem video tập tính sinh sản của động vật. 
Trò chơi: Nhìn hình đoán dáng, nghe tiếng kêu đoán con vật
	- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E2, E3). Phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm mô hình bảo tồn động vật
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h30)
- Xem video về quá trình phát triển của một quả trứng thành gà con.
TC: Sự ra đời của gà con
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h30)
- Xem video thế giới động vật dưới đại dương
- Giọng hát Việt nhí: Trẻ hát các bài hát về con vật theo ý thích của trẻ
- Trò chơi: Cá tôm cua
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h30)
- TC: Nào mình cùng ném.
- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h30)
-  “Bé làm hướng dẫn viên vườn thú”. Tranh vẽ, poster “Bé và con vật an toàn”.
- Trẻ sử dụng phần mềm COPILOT tạo tranh chuyện theo ý tưởng kể chuyện sáng tạo các chủ đề.
- Video nhu cầu sống của động vật.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Tc: Đập nhanh, bắt khéo 
- Trò chuyện thảo luận, xem video mối liên hệ  môi trường sống chăm sóc của con người đối với con vật sống trong gia đình: Vệ sinh chuồng trại khử trùng cho các con vật nuôi trong gia đình
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân khấu truyện của bé
- Kể lại truyện: Nòng nọc tìm mẹ.
- Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, thảo luận, xem video về mối liên hệ giữa môi trường sống và sự bảo vệ của con người đối với các con vật sống trong rừng: Bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sống tự nhiên, không săn bắt, không phá hoại nơi ở của các loài động vật rừng.

	- Kể lại truyện: Rùa con tìm nhà.
- Tìm kiếm tài năng nhí
- Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h35– 15h05)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích


	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h35– 15h05)
- Trẻ thực hành đánh răng qua mô hình.
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (14h35– 15h05)
- Tổ chức cho trẻ đọc sách trong góc sách truyện. Làm sách về các con vật.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h35– 15h05)
- Chương trình MC: Thế giới động vật. Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Kể lại truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống
- Trò chơi bạn biết gì về tôi. Nghe kể chuyện: Hành vi thói quen ăn uống tốt. Chơi trò chơi: Hành vi đúng sai.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Bé làm MC nhí
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Sân khấu truyện của bé.
- Kể lại truyện: Chuyện của Dê con.
- Xếp các chữ cái  từ các nguyên liệu
- Tạo quy tắc bàn tay khi tiếp xúc với con vật: Không chọc phá – Không lại gần con vật lạ – Không giật đồ ăn – Rửa tay sau khi chơi – Nhẹ nhàng yêu thương
- Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: mô hình khu bảo tồn động vật. Tổng kết chủ đề (E6)
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT LỚP 4 TUỔI B2 Thời gian: 2/3/2026 - 28/3/2026
	NỘI DUNG
	Động vật nuôi trong gia đình
2/3-7/3/2026
	Con vật sống dưới nước
9/3-14/3/2026
	Dự án “Khu bảo tồn động vật”
16/3 - 28/3/2026

	Giáo viên dạy
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTNN
Thơ: Đàn gà con
	LVPT: PTTM
Hát: Tôm cua cá đua tài
	LVPT: PTTM
Vận động minh họa: Đố bạn 
	LVPT: PTTC
Xâu buộc dây

	
	Thứ
3
	LVPT: PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Thanh âm dầm lầy
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng hai tay 

	LVPT: PTNT
Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNT
Khám phá con mèo
	LVPT: PTNT
Khám phá con cua
	LVPT: PTNT 
Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật
	LVPT: PTTC - KNXH 
Bé đảm bảo an toàn khi đi vườn thú 


	
	Thứ
5
	LVPT: PTTM
Vỗ tay theo TTPH: Gà trống mèo con và cún con
	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 1)

	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái e, ê 

	LVPT: PTNN
Kể chuyện sáng tạo

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTC-KNXH
Bé chăm sóc mèo con
	LVPT: PTTM
Vẽ bóng con vật sống dưới nước 
	LVPT: PTTM
Nặn con thỏ 

	LVPT: PTTM
Làm khu bảo tồn động vật

	
	Thứ
7
	LVPT: PTTC
Ôn luyện: Đập và bắt bóng tại chỗ
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 5 (tiết 1)
	LVPT: PTTC
Ôn: Làm quen chữ cái e, ê
	LVPT: PTNT
Ôn: Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	HĐ
NT
	Thứ
3
	- Quan sát: con gà
- TCVĐ: đi trên cầu khỉ 
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình các con vật trong gia đình,
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát bể cá cảnh nhà bạn Nam
- TCVĐ: Ếch dưới ao
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình, vẽ các con vật  dưới nước
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Nghe tiếng chim hót
- TCVĐ: Bắt bướm
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Sưu tầm cành cây, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
- TCVĐ: “Giải cứu động vật rừng”
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ
6
	- Quan sát: Quan sát con mèo
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Thực hành tổ chức chăm sóc con vật khu nuôi con vật trong trường.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Con cua đồng
- TCVĐ: thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do: đi theo hiệu lệnh; nghe tinh thực hiện khéo
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Vẽ bóng con vật trên sân.
- TCVĐ: Chim bay
- Chơi tự do: Sử dụng phần mềm đo trên điện thoại đo chiều cao của con hươu
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật (E4)
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Trò chuyện tìm hiểu về đặc điểm, ích lợi của các con vật sống trong gia đình
- Xem video, trò chuyện về tập tính của loài mèo
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, thảo luận, xem video về mối liên hệ giữa môi trường sống và sự chăm sóc của con người đối với các con vật sống dưới nước: Giữ gìn nguồn nước sạch, không xả rác xuống ao, hồ, sông, biển; chăm sóc và vệ sinh bể nuôi cá, thay nước sạch để các con vật sống dưới nước phát triển khỏe mạnh.
- Chơi tự do theo ý thích
	Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
- Trò chuyện, xem video tập tính sinh sản của động vật. 
Trò chơi: Nhìn hình đoán dáng, nghe tiếng kêu đoán con vật
	- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E2, E3). Phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm mô hình bảo tồn động vật
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Xem video về quá trình phát triển của một quả trứng thành gà con.
TC: Sự ra đời của gà con
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Xem video thế giới động vật dưới đại dương
- Giọng hát Việt nhí: Trẻ hát các bài hát về con vật theo ý thích của trẻ
- Trò chơi: Cá tôm cua
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- TC: Nào mình cùng ném.
- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
-  “Bé làm hướng dẫn viên vườn thú”. Tranh vẽ, poster “Bé và con vật an toàn”.
- Trẻ sử dụng phần mềm COPILOT tạo tranh chuyện theo ý tưởng kể chuyện sáng tạo các chủ đề.
- Video nhu cầu sống của động vật.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Tc: Đập nhanh, bắt khéo 
- Trò chuyện thảo luận, xem video mối liên hệ  môi trường sống chăm sóc của con người đối với con vật sống trong gia đình: Vệ sinh chuồng trại khử trùng cho các con vật nuôi trong gia đình
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân khấu truyện của bé
- Kể lại truyện: Nòng nọc tìm mẹ.
- Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, thảo luận, xem video về mối liên hệ giữa môi trường sống và sự bảo vệ của con người đối với các con vật sống trong rừng: Bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sống tự nhiên, không săn bắt, không phá hoại nơi ở của các loài động vật rừng.

	- Kể lại truyện: Rùa con tìm nhà.
- Tìm kiếm tài năng nhí
- Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích


	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Trẻ thực hành đánh răng qua mô hình.
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Tổ chức cho trẻ đọc sách trong góc sách truyện. Làm sách về các con vật.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Chương trình MC: Thế giới động vật. Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Kể lại truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống
- Trò chơi bạn biết gì về tôi. Nghe kể chuyện: Hành vi thói quen ăn uống tốt. Chơi trò chơi: Hành vi đúng sai.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Bé làm MC nhí
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Sân khấu truyện của bé.
- Kể lại truyện: Chuyện của Dê con.
- Xếp các chữ cái  từ các nguyên liệu
- Tạo quy tắc bàn tay khi tiếp xúc với con vật: Không chọc phá – Không lại gần con vật lạ – Không giật đồ ăn – Rửa tay sau khi chơi – Nhẹ nhàng yêu thương
- Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: mô hình khu bảo tồn động vật. Tổng kết chủ đề (E6)
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan








KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT LỚP 4 TUỔI B3 Thời gian: 2/3/2026 - 28/3/2026
	NỘI DUNG
	Động vật nuôi trong gia đình
2/3-7/3/2026
	Con vật sống dưới nước
9/3-14/3/2026
	Dự án “Khu bảo tồn động vật”
16/3 - 28/3/2026

	Giáo viên dạy
	Hoàng Thị Nhi
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi
	Nguyễn Thị Lệ

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTNN
Thơ: Đàn gà con
	LVPT: PTTM
Hát: Tôm cua cá đua tài
	LVPT: PTTM
Vận động minh họa: Đố bạn
	LVPT: PTTC
Xâu buộc dây

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Khám phá con mèo
	LVPT: PTNT
Khám phá con cua
	LVPT: PTNT 
Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật
	LVPT: PTNT
Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	
	Thứ
4
	LVPT: PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Thanh âm dầm lầy
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng hai tay
	LVPT: PTTC - KNXH 
Bé đảm bảo an toàn khi đi vườn thú 


	
	Thứ
5
	LVPT: PTTM
Vỗ tay theo TTPH: Gà trống mèo con và cún con
	LVPT: PTTM
Vẽ bóng con vật sống dưới nước
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái e, ê 

	LVPT: PTNN
Kể chuyện sáng tạo

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTC-KNXH
Bé chăm sóc mèo con
	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 1)

	LVPT: PTTM
Nặn con thỏ 

	LVPT: PTTM
Làm khu bảo tồn động vật

	
	Thứ
7
	LVPT: PTTC
Ôn luyện: Đập và bắt bóng tại chỗ
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 5 (tiết 1)
	LVPT: PTTC
Ôn: Làm quen chữ cái e, ê
	LVPT: PTNT
Ôn: Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: con gà
- TCVĐ: đi trên cầu khỉ 
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình các con vật trong gia đình,
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích 
	- Quan sát: Quan sát bể cá cảnh nhà bạn Nam
- TCVĐ: Ếch dưới ao
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình, vẽ các con vật  dưới nước
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích 
	- Nghe tiếng chim hót
- TCVĐ: Bắt bướm
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích cá 
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Sưu tầm cành cây, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
- TCVĐ: “Giải cứu động vật rừng”
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích 

	
	Thứ
5
	- Quan sát: Quan sát con mèo
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Thực hành tổ chức chăm sóc con vật khu nuôi con vật trong trường.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích cá 
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Con cua đồng
- TCVĐ: thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do: đi theo hiệu lệnh; nghe tinh thực hiện khéo
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích cá 
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Vẽ bóng con vật trên sân.
- TCVĐ: Chim bay
- Chơi tự do: Sử dụng phần mềm đo trên điện thoại đo chiều cao của con hươu
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích cá 
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật (E4)
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Vườn nhà bác Gấu, vườn cổ tích cá 
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Trò chuyện tìm hiểu về đặc điểm, ích lợi của các con vật sống trong gia đình
- Xem video, trò chuyện về tập tính của loài mèo
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, thảo luận, xem video về mối liên hệ giữa môi trường sống và sự chăm sóc của con người đối với các con vật sống dưới nước: Giữ gìn nguồn nước sạch, không xả rác xuống ao, hồ, sông, biển; chăm sóc và vệ sinh bể nuôi cá, thay nước sạch để các con vật sống dưới nước phát triển khỏe mạnh.
- Chơi tự do theo ý thích
	Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
- Trò chuyện, xem video tập tính sinh sản của động vật. 
Trò chơi: Nhìn hình đoán dáng, nghe tiếng kêu đoán con vật
	- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E2, E3). Phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm mô hình bảo tồn động vật
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Xem video về quá trình phát triển của một quả trứng thành gà con.
TC: Sự ra đời của gà con
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Xem video thế giới động vật dưới đại dương
- Giọng hát Việt nhí: Trẻ hát các bài hát về con vật theo ý thích của trẻ
- Trò chơi: Cá tôm cua
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- TC: Nào mình cùng ném.
- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
-  “Bé làm hướng dẫn viên vườn thú”. Tranh vẽ, poster “Bé và con vật an toàn”.
- Trẻ sử dụng phần mềm COPILOT tạo tranh chuyện theo ý tưởng kể chuyện sáng tạo các chủ đề.
- Video nhu cầu sống của động vật.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Tc: Đập nhanh, bắt khéo 
- Trò chuyện thảo luận, xem video mối liên hệ  môi trường sống chăm sóc của con người đối với con vật sống trong gia đình: Vệ sinh chuồng trại khử trùng cho các con vật nuôi trong gia đình
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân khấu truyện của bé
- Kể lại truyện: Nòng nọc tìm mẹ.
- Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, thảo luận, xem video về mối liên hệ giữa môi trường sống và sự bảo vệ của con người đối với các con vật sống trong rừng: Bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sống tự nhiên, không săn bắt, không phá hoại nơi ở của các loài động vật rừng.

	- Kể lại truyện: Rùa con tìm nhà.
- Tìm kiếm tài năng nhí
- Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30– 16 h)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích


	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trẻ thực hành đánh răng qua mô hình.
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Tổ chức cho trẻ đọc sách trong góc sách truyện. Làm sách về các con vật.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Chương trình MC: Thế giới động vật. Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Kể lại truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống
- Trò chơi bạn biết gì về tôi. Nghe kể chuyện: Hành vi thói quen ăn uống tốt. Chơi trò chơi: Hành vi đúng sai.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Bé làm MC nhí
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Sân khấu truyện của bé.
- Kể lại truyện: Chuyện của Dê con.
- Xếp các chữ cái  từ các nguyên liệu
- Tạo quy tắc bàn tay khi tiếp xúc với con vật: Không chọc phá – Không lại gần con vật lạ – Không giật đồ ăn – Rửa tay sau khi chơi – Nhẹ nhàng yêu thương
- Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: mô hình khu bảo tồn động vật. Tổng kết chủ đề (E6)
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan









KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT LỚP 4 TUỔI B4 Thời gian: 2/3/2026 - 28/3/2026
	NỘI DUNG
	Động vật nuôi trong gia đình
2/3-7/3/2026
	Con vật sống dưới nước
9/3-14/3/2026
	Dự án “Khu bảo tồn động vật”
16/3 - 28/3/2026

	Giáo viên dạy
	Đỗ Thị Hường 
	Ngô Thị Tân
	Đỗ Thị Hường
	Ngô Thị Tân

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ

	LVPT: PTTM
Hát: Tôm cua cá đua tài
	LVPT: PTTM
Vận động minh họa: Đố bạn
	LVPT: PTTC
Xâu buộc dây

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Khám phá con mèo
	LVPT: PTNT
Khám phá con cua
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng hai tay

	LVPT: PTNT
Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNN
Thơ: Đàn gà con
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Thanh âm dầm lầy
	     LVPT: PTNT 
Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật
	LVPT: PTNN
Kể chuyện sáng tạo


	
	Thứ
5
	LVPT: PTTM
Vỗ tay theo TTPH: Gà trống mèo con và cún con
	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 1)

	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái e, ê 

	LVPT: PTTC - KNXH 
Bé đảm bảo an toàn khi đi vườn thú 


	
	Thứ
6
	LVPT: PTTC-KNXH
Bé chăm sóc mèo con
	LVPT: PTTM
Vẽ bóng con vật sống dưới nước

	LVPT: PTTM
Nặn con thỏ 

	LVPT: PTTM
Làm khu bảo tồn động vật

	
	Thứ
7
	LVPT: PTTC
Ôn luyện: Đập và bắt bóng tại chỗ
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 5 (tiết 1)
	LVPT: PTTC
Ôn: Làm quen chữ cái e, ê
	LVPT: PTNT
Ôn: Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: con gà
- TCVĐ: đi trên cầu khỉ 
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình các con vật trong gia đình,
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát bể cá cảnh nhà bạn Nam
- TCVĐ: Ếch dưới ao
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình, vẽ các con vật  dưới nước
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Nghe tiếng chim hót
- TCVĐ: Bắt bướm
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Sưu tầm cành cây, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
- TCVĐ: “Giải cứu động vật rừng”
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ
4
	- Quan sát: Quan sát con mèo
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Thực hành tổ chức chăm sóc con vật khu nuôi con vật trong trường.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Con cua đồng
- TCVĐ: thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do: đi theo hiệu lệnh; nghe tinh thực hiện khéo
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Vẽ bóng con vật trên sân.
- TCVĐ: Chim bay
- Chơi tự do: Sử dụng phần mềm đo trên điện thoại đo chiều cao của con hươu
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật (E4)
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h30)
- Trò chuyện tìm hiểu về đặc điểm, ích lợi của các con vật sống trong gia đình
- Xem video, trò chuyện về tập tính của loài mèo
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h30)
- Trò chuyện, thảo luận, xem video về mối liên hệ giữa môi trường sống và sự chăm sóc của con người đối với các con vật sống dưới nước: Giữ gìn nguồn nước sạch, không xả rác xuống ao, hồ, sông, biển; chăm sóc và vệ sinh bể nuôi cá, thay nước sạch để các con vật sống dưới nước phát triển khỏe mạnh.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h30)
Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
- Trò chuyện, xem video tập tính sinh sản của động vật. 
Trò chơi: Nhìn hình đoán dáng, nghe tiếng kêu đoán con vật
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h00 – 15h30)
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E2, E3). Phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm mô hình bảo tồn động vật
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Xem video về quá trình phát triển của một quả trứng thành gà con.
TC: Sự ra đời của gà con
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xem video thế giới động vật dưới đại dương
- Giọng hát Việt nhí: Trẻ hát các bài hát về con vật theo ý thích của trẻ
- Trò chơi: Cá tôm cua
- Chơi tự do theo ý thích
	- TC: Nào mình cùng ném.
- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật.
	-  “Bé làm hướng dẫn viên vườn thú”. Tranh vẽ, poster “Bé và con vật an toàn”.
- Trẻ sử dụng phần mềm COPILOT tạo tranh chuyện theo ý tưởng kể chuyện sáng tạo các chủ đề.
- Video nhu cầu sống của động vật.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Tc: Đập nhanh, bắt khéo 
- Trò chuyện thảo luận, xem video mối liên hệ  môi trường sống chăm sóc của con người đối với con vật sống trong gia đình: Vệ sinh chuồng trại khử trùng cho các con vật nuôi trong gia đình
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân khấu truyện của bé
- Kể lại truyện: Nòng nọc tìm mẹ.
- Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, thảo luận, xem video về mối liên hệ giữa môi trường sống và sự bảo vệ của con người đối với các con vật sống trong rừng: Bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sống tự nhiên, không săn bắt, không phá hoại nơi ở của các loài động vật rừng.

	- Kể lại truyện: Rùa con tìm nhà.
- Tìm kiếm tài năng nhí
- Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00– 15h30)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích


	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
 (15h00– 15h30)

- Trẻ thực hành đánh răng qua mô hình.
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00– 15h30)
- Tổ chức cho trẻ đọc sách trong góc sách truyện. Làm sách về các con vật.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00– 15h30)
- Chương trình MC: Thế giới động vật. Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Kể lại truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống
- Trò chơi bạn biết gì về tôi. Nghe kể chuyện: Hành vi thói quen ăn uống tốt. Chơi trò chơi: Hành vi đúng sai.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Bé làm MC nhí
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Sân khấu truyện của bé.
- Kể lại truyện: Chuyện của Dê con.
- Xếp các chữ cái  từ các nguyên liệu
- Tạo quy tắc bàn tay khi tiếp xúc với con vật: Không chọc phá – Không lại gần con vật lạ – Không giật đồ ăn – Rửa tay sau khi chơi – Nhẹ nhàng yêu thương
- Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: mô hình khu bảo tồn động vật. Tổng kết chủ đề (E6)
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan














KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT LỚP 4 TUỔI B5 Thời gian: 2/3/2026 - 28/3/2026
	NỘI DUNG
	Động vật nuôi trong gia đình
2/3-7/3/2026
	Ngôi nhà dưới biển
9/3-14/3/2026
	Dự án “Khu bảo tồn động vật”
16/3 - 28/3/2026

	Giáo viên dạy
	Tạ Thị Thanh Hương
	Ngô Thị Thắm
	Tạ Thị Thanh Hương
	Ngô Thị Thắm

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ

	LVPT: PTTM
Hát: Tôm cua cá đua tài
	LVPT: PTTM
Vận động minh họa: Đố bạn
	LVPT: PTTC
Xâu buộc dây

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Khám phá con mèo
	LVPT: PTNT
Khám phá con cua
	LVPT: PTNT 
Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật
	LVPT: PTNT
Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNN
Thơ: Đàn gà con
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Thanh âm đầm lầy
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng hai tay
	LVPT: PTTC - KNXH 
Bé đảm bảo an toàn khi đi vườn thú 


	
	Thứ
5
	LVPT: PTTM
Vỗ tay theo TTPH: Gà trống mèo con và cún con
	LVPT: PTTM
Vẽ bóng con vật sống dưới nước
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái e, ê 

	LVPT: PTNN
Kể chuyện sáng tạo

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTC-KNXH
Bé chăm sóc mèo con
TN: Trứng ngâm xì dầu
	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 1)

	LVPT: PTTM
Nặn con thỏ 

	LVPT: PTTM
Làm khu bảo tồn động vật

	
	Thứ
7
	LVPT: PTTC
Ôn luyện: Đập và bắt bóng tại chỗ
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 5 (tiết 1)
	LVPT: PTTC
Ôn: Làm quen chữ cái e, ê
	LVPT: PTNT
Ôn: Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	HĐ
NT
	Thứ
2
	- Quan sát: con gà
- TCVĐ: đi trên cầu khỉ 
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình các con vật trong gia đình,
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát bể cá cảnh nhà bạn Nam
- TCVĐ: Ếch dưới ao
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình, vẽ các con vật  dưới nước
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Nghe tiếng chim hót
- TCVĐ: Bắt bướm
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Sưu tầm cành cây, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.
- TCVĐ: “Giải cứu động vật rừng”
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ
5
	- Quan sát: Quan sát con mèo
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Thực hành tổ chức chăm sóc con vật khu nuôi con vật trong trường.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Con cua đồng
- TCVĐ: thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do: đi theo hiệu lệnh; nghe tinh thực hiện khéo
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Vẽ bóng con vật trên sân.
- TCVĐ: Chim bay
- Chơi tự do: Sử dụng phần mềm đo trên điện thoại đo chiều cao của con hươu
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm khu bảo tồn động vật (E4)
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trò chuyện tìm hiểu về đặc điểm, ích lợi của các con vật sống trong gia đình
- Tc: Đập nhanh, bắt khéo 
- Xem video, trò chuyện về tập tính của loài mèo
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trò chuyện, thảo luận, xem video về mối liên hệ giữa môi trường sống và sự chăm sóc của con người đối với các con vật sống dưới nước: Giữ gìn nguồn nước sạch, không xả rác xuống ao, hồ, sông, biển; chăm sóc và vệ sinh bể nuôi cá, thay nước sạch để các con vật sống dưới nước phát triển khỏe mạnh.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
- Trò chuyện, xem video tập tính sinh sản của động vật. 
Trò chơi: Nhìn hình đoán dáng, nghe tiếng kêu đoán con vật
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h30 – 16h)
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình khu bảo tồn động vật từ các nguyên vật liệu (E2, E3). Phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm mô hình bảo tồn động vật
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
3
	- Xem video về quá trình phát triển của một quả trứng thành gà con.
TC: Sự ra đời của gà con
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xem video thế giới động vật dưới đại dương
- Giọng hát Việt nhí: Trẻ hát các bài hát về con vật theo ý thích của trẻ
- Trò chơi: Cá tôm cua
- Chơi tự do theo ý thích
	- TC: Nào mình cùng ném.
- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật.
	-  “Bé làm hướng dẫn viên vườn thú”. Tranh vẽ, poster “Bé và con vật an toàn”.
- Trẻ sử dụng phần mềm COPILOT tạo tranh chuyện theo ý tưởng kể chuyện sáng tạo các chủ đề.
- Video nhu cầu sống của động vật.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Trò chuyện thảo luận, xem video mối liên hệ  môi trường sống chăm sóc của con người đối với con vật sống trong gia đình: Vệ sinh chuồng trại khử trùng cho các con vật nuôi trong gia đình
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân khấu truyện của bé
- Kể lại truyện: Nòng nọc tìm mẹ.
- Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, thảo luận, xem video về mối liên hệ giữa môi trường sống và sự bảo vệ của con người đối với các con vật sống trong rừng: Bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sống tự nhiên, không săn bắt, không phá hoại nơi ở của các loài động vật rừng.

	- Kể lại truyện: Rùa con tìm nhà.
- Tìm kiếm tài năng nhí
- Vẽ bản thiết kế khu bảo tồn động vật (E4)
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30– 16 h)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích


	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Trẻ thực hành đánh răng qua mô hình.
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Tổ chức cho trẻ đọc sách trong góc sách truyện. Làm sách về các con vật.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Chương trình MC: Thế giới động vật. Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ
6
	- Kể lại truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống
- Trò chơi bạn biết gì về tôi. Nghe kể chuyện: Hành vi thói quen ăn uống tốt. Chơi trò chơi: Hành vi đúng sai.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Bé làm MC nhí
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Sân khấu truyện của bé.
- Kể lại truyện: Chuyện của Dê con.
- Xếp các chữ cái  từ các nguyên liệu
- Tạo quy tắc bàn tay khi tiếp xúc với con vật: Không chọc phá – Không lại gần con vật lạ – Không giật đồ ăn – Rửa tay sau khi chơi – Nhẹ nhàng yêu thương
- Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: mô hình khu bảo tồn động vật. Tổng kết chủ đề (E6)
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan




